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SỔ TAY HƯỚNG DẪN
QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT LÚA CHẤT LƯỢNG CAO VÀ 

PHÁT THẢI THẤP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
Áp dụng cho vùng sản xuất trong Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa 

chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến 
năm 2030” theo Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 27/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TT-CLT ngày       tháng 3 năm 2024
của Cục trưởng Cục Trồng trọt)



Vui lòng trích dẫn: Cục Trồng trọt, 2024. Sổ tay hướng dẫn Quy trình 
kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng 
bằng sông Cửu Long. Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Sản phẩm này là một trong các tài liệu của “Quy trình kỹ thuật sản 
xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu 
Long” do Cục Trồng Trọt thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông 
Thôn công nhận và ban hành.

Tài liệu được phát triển nhờ tài trợ từ các Dự án liên quan gồm:
- Kinh tế nông nghiệp tuần hoàn từ rơm (RiceEco) do Mekong-Korea 
Cooperation Fund (MKCF) tài trợ, mã số MKCF – 1033639959 IRRI
- Dự án USDA - Dự án sử dụng Phân bón Đúng (FerRight)
- Dự án Tăng cường năng lực về Sản xuất lúa bền vững và Carbon 
thấp cho các nước Đông nam Á do Taiwan – ICDF tài trợ.
- Sáng kiến CGIAR - Excellence in Agronomy, https://www.cgiar.org/
initiative/excellence-in-agronomy/ 
- Sáng kiến CGIAR - Asian Mega-Deltas, https://www.cgiar.org/
initiative/asian-mega-deltas/

Ban biên tập trân trọng cám ơn sự đóng góp ý kiến quý báu từ các 
địa phương vùng ĐBSCL.

Tất cả các văn bản xuất hiện trong tài liệu này có thể được trích dẫn 
và tái bản với điều kiện ghi rõ nguồn. Không được sử dụng tài liệu này 
để bán lại hoặc cho các mục đích thương mại khác.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:
Tất cả các quan điểm trình bày tại đây là quan điểm của (các) tác giả 
và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm của IRRI, 
các bên tài trợ hay đối tác.
Tất cả hình ảnh trong cuốn Sổ tay này đều thuộc về IRRI trừ khi có ghi 
chú khác và là tài sản duy nhất của nguồn và không được sử dụng cho 
bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của nguồn.
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Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng sản xuất lúa chính của Việt 
Nam với sản lượng 24 - 25 triệu tấn/năm, chiếm trên 50% sản lượng 
lúa và 90% lượng gạo xuất khẩu cả nước. Sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL 
đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, 
đồng thời tạo việc làm, thu nhập cho hàng triệu hộ nông dân trong 
vùng. Trong những năm qua, ngành lúa gạo ở ĐBSCL đạt nhiều thành 
tựu cả về năng suất và chất lượng. Đối với xuất khẩu, ngoài giữ vững 
khối lượng ở mức cao (6-8 triệu tấn/năm), thị trường được mở rộng và 
đa dạng, cơ cấu gạo xuất khẩu đã chuyển dịch mạnh sang các loại gạo 
thơm và chất lượng cao, nhờ vậy nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của 
gạo Việt Nam trên thế giới. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành hàng lúa gạo hiện nay 
vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục. Thu nhập của nông dân 
trồng lúa chưa tương xứng với giá trị hạt gạo do quy mô sản xuất nhỏ, 
chi phí cao và chuỗi giá trị lúa gạo còn rời rạc, chưa có sự liên kết chặt 
chẽ giữa nông dân qua tổ chức hợp tác xã với doanh nghiệp. Ngoài ra, 
các biện pháp canh tác chưa bền vững còn lạm dụng vật tư đầu vào 
như giống, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới, gây 
lãng phí, suy giảm tài nguyên, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, 
tăng phát thải khí nhà kính và tăng chi phí sản xuất.

LỜI TỰA
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Để giải quyết các vấn đề nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất 
lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đến năm 2030” theo Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 
27-11-2023 (Đề án 1 triệu ha), trong đó đặt ra các mục tiêu cụ thể về 
canh tác bền vững và tổ chức sản xuất đến năm 2025 và 2030.

Để góp phần thực hiện các mục tiêu của Đề án 1 triệu ha, Ban chỉ đạo 
Đề án đã chỉ đạo Cục trồng trọt phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa 
gạo quốc tế (IRRI) biên soạn và ban hành Quy trình kỹ thuật sản xuất 
lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long 
áp dụng cho vùng sản xuất lúa của Đề án 1 triệu ha, kèm theo Sổ tay 
hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quy trình kỹ thuật, bao gồm các nội 
dung:

• Canh tác áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và chuyển đổi số 
trong nông nghiệp để cải tiến phương thức canh tác chính 
xác hơn, giảm lao động thủ công, giảm vật tư đầu vào, 
tăng hiệu quả sử dụng đất, nước, giống, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật và giảm phát thải khí nhà kính. 

• Quản lý sau thu hoạch dựa trên áp dụng các công nghệ 
sấy, bảo quản, chế biến để giảm tổn thất, duy trì tối đa chất 
lượng gạo đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu.
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• Quản lý rơm rạ theo hướng tuần hoàn và giảm phát thải, 
áp dụng cơ giới hoá và công nghệ sinh học trong thu gom 
rơm, xử lý, và chế biến thành các sản phẩm có giá trị cao 
như nấm rơm, thức ăn cho đại gia súc, đệm lót sinh học, 
phân hữu cơ, sản phẩm thay thế nhựa, v.v, tăng thu nhập 
cho nông dân và các tác nhân liên quan trong chuỗi giá trị, 
giảm ô nhiễm môi trường. 

Cuốn sổ tay này là tài liệu sử dụng hữu ích cho nông dân, khuyến 
nông viên, hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp và cán bộ quản lý 
trong thực hiện Đề án 1 triệu ha.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận và đánh giá cao Cục 
Trồng trọt, IRRI, các đối tác và chuyên gia đã cùng phối hợp biên soạn 
cuốn “Sổ tay hướng dẫn Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao 
và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long” và xin trân trọng 
giới thiệu cùng bạn đọc.

Trần Thanh Nam
Thứ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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Viết tắt Nội dung

AWD Quản lý nước tưới ướt khô xen kẽ 

CF-Rice Công cụ tính dấu chân Các-bon cho sản phẩm gạo

CS-MAP Bản đồ kế hoạch mùa vụ thích ứng biến đổi khí hậu

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long

IPHM Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp 

IPM Quản lý dịch hại tổng hợp

IRRI Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế

LLL San phẳng ứng dụng laser 

MRV Hệ thống Đo đạc Báo cáo Kiểm chứng 

NSS Ngày sau sạ 

SRP Sản xuất lúa gạo bền vững  

SSNM Quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt

Bảng viết tắt
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I. Mục đích và phạm vi sử dụng

1. Mục đích
Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất 
lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 27/11/2023 (Đề án Một 
Triệu Ha). Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án, Cục Trồng 
trọt ban hành Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát 
thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long (Quy trình 1 triệu héc-ta). 
Sổ tay hướng dẫn Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và 
phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long được biên soạn nhằm 
cung cấp kỹ thuật đồng bộ theo chuỗi gồm các khâu canh tác, thu 
hoạch - sau thu hoạch và quản lý rơm, được xây dựng với sự hỗ trợ 
của Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI), và dựa trên các quy trình 
liên quan đã được ban hành như Quy trình canh tác lúa bền vững 
ở ĐBSCL (2022), Quy trình quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp 
tuần hoàn và giảm phát thải (2023), Quy trình kỹ thuật cơ giới hóa 
gieo sạ tăng hiệu quả và giảm phát thải cho sản xuất lúa ở ĐBSCL 
(2023), cũng như  kết quả nghiên cứu  trong và ngoài nước, các mô 
hình thành công trong thực tiễn và ý kiến tham vấn của các chuyên 
gia nông nghiệp, các địa phương.
Sổ tay hướng dẫn Quy trình 1 triệu ha có ba hợp phần liên kết nhau 
là: (i) Kỹ thuật canh tác (ii) Quản lý thu hoạch và xử lý sau thu hoạch 
và (iii) Quản lý rơm rạ. Các công nghệ và thực hành được giới thiệu 
trong Sổ tay hướng dẫn bao gồm:

• Làm đất: áp dụng cơ giới hoá đồng bộ và san phẳng mặt ruộng  
phù hợp cho từng vụ sản xuất. 

• Quản lý nước: theo nguyên tắc tiết kiệm và giảm phát thải khí 
nhà kính (KNK) như không để ruộng bị ngập quá 30 ngày trước 
khi xuống giống, áp dụng tưới ướt khô xen kẽ, hoặc rút nước 
giữa vụ.

• Gieo sạ: áp dụng cơ giới hoá sạ hàng hoặc sạ cụm kết hợp vùi 
phân để tăng hiệu quả  sử dụng phân bón và giảm phát thải KNK.
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• Bón phân: bón phân hợp lý và cân đối theo nhu cầu của cây 
trồng theo mùa vụ, khuyến khích sử dụng cân đối phân bón hữu 
cơ-vô cơ.

• Quản lý dịch hại tổng hợp: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) 
theo nguyên tắc 4 đúng, khuyến khích dùng thuốc BVTV sinh 
học; bảo tồn tối đa đa dạng sinh học, giảm độc hại môi trường, 
hạn chế và tiến tới không dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm 
gạo. 

• Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch: thu hoạch đúng thời điểm, sử 
dụng máy gặt đập liên hợp, máy sấy và các công nghệ bảo quản 
phù hợp, tối ưu quản lý vận chuyển, giảm chi phí năng lượng và  
tổn thất sau thu hoạch.

• Quản lý rơm rạ theo nguyên lý tuần hoàn. Trong điều kiện có thể, 
băm nhỏ và cày vùi kết hợp phun chế phẩm Tricoderma. Không 
đốt rơm và gốc rạ, không vùi rơm tươi trên ruộng ngập nước. 
Rơm được thu ra khỏi ruộng có thể sử dụng trồng nấm rơm, thức 
ăn cho đại gia súc, sản xuất phân bón hữu cơ hoặc các mục đích 
khác có hiệu quả kinh tế và môi trường cao.

2. Phạm vi sử dụng và đối tượng áp dụng
• Sổ tay hướng dẫn Quy trình 1 triệu ha phù hợp cho nhiều đối 

tượng áp dụng: nông hộ, hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp.
• Địa bàn áp dụng: vùng chuyên canh lúa chất lượng cao thuộc Đề 

án 1 triệu ha, nhưng các vùng khác vẫn có thể áp dụng nếu phù 
hợp.
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II. Kỹ thuật canh tác   

Kỹ thuật canh tác bao gồm các khâu chính là: làm đất, gieo sạ, quản 
lý nước, bón phân và quản lý dịch hại tổng hợp (Hình 1)

Hình 1. Quy trình canh tác
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1. Làm đất 
Kỹ thuật làm đất áp dụng theo “Quy trình làm đất phổ biến ở ĐBSCL” 
theo Quyết định số 73/QĐ-TT-VPPN ngày 25/4/2022 của Cục Trồng 
trọt. Hàng năm cần cày phơi ải nhằm tiêu diệt cỏ dại, tránh sâu rầy và 
bệnh lưu trú truyền từ vụ trước sang vụ sau, tạo tầng canh tác và tầng 
đế cày để cây lúa phát triển bộ rễ tốt tránh đổ ngã, thuận lợi khi thu 
hoạch, dễ sử dụng cơ giới trong khâu sạ, chăm sóc, thu hoạch. Một 
số lưu ý như sau:

• Hàng năm cần cày và phơi ải (sau thu hoạch Vụ Đông Xuân). Các 
vụ còn lại áp dụng phương thức xới, trục và trạc. 

• Yêu cầu mặt ruộng bằng phẳng, chênh lệch giữa điểm cao nhất 
và thấp nhất tối đa không quá 5 cm. Áp dụng biện pháp san ướt 
dựa theo mực nước hoặc san phẳng mặt ruộng điều khiển bằng 
tia laser, v.v. 

• Vệ sinh đồng ruộng, gia cố bờ bao để quản lý nước, phay cho tơi 
đất với độ sâu 7-15 cm; trục, trạc, đánh rãnh nước, diệt ốc bươu 
vàng.

• Làm đất xong, rút nước trước khi vận hành máy gieo sạ từ 6-12 
giờ (nên rút nước 01 đêm, sáng hôm sau tiến hành sạ).
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2. Chuẩn bị giống
Dựa theo “Quy trình kỹ thuật canh tác lúa giảm chi phí và nâng cao 
hiệu quả tại vùng đồng bằng sông Cửu Long” theo Quyết định số 73/
QĐ-TT-VPPN ngày 25/4/2022 của Cục Trồng trọt. 

Một số lưu ý trong chuẩn bị giống: 
a. Sử dụng giống xác nhận, được phép lưu hành 
b. Lượng giống gieo sạ

• Tùy theo biện pháp cơ giới hóa,  khối lượng hạt giống sạ không 
quá 70 kg/ha.

c. Xử lý hạt giống cho áp dụng gieo sạ hàng hoặc sạ cụm 
• Trước khi ngâm ủ: phơi hạt giống khoảng 2-3 giờ và thử độ nảy 

mầm. 
• Xử lý hạt giống theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phù hợp cho 

từng phương pháp gieo sạ.
d. Ngâm ủ hạt giống

• Ngâm hạt giống trong nước sạch từ 24-48 giờ (nên kiểm tra khi 
thấy hạt lúa đã no nước), thay nước sau 12 giờ đầu; sau đãi sạch 
đảm bảo không còn nước chua, không còn hạt lép, lửng. 

• Ủ hạt giống trong vòng 12-24 giờ (tùy loại giống) đến khi hạt nứt 
nanh, mầm hạt từ 0,5-1,0 mm thì có thể sạ. 

• Trong trường hợp mầm hạt nứt nanh đạt yêu cầu (Hình 2), mà 
chưa thể đưa đi gieo thì cần rải ở nơi thoáng mát để hạn chế 
phát triển của mầm và rễ (mầm và rễ quá dài sẽ bị gãy mầm, gây 
nghẽn, khó khăn khi gieo).
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Hình 2a. Hạt giống đạt yêu cầu dùng cho gieo máy  
(chiều dài mầm từ 0,5 – 1,0 mm)
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3. Gieo sạ
Dựa theo “Quy trình kỹ thuật cơ giới hoá gieo sạ tăng hiệu quả và 
giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu 
Long”, theo Quyết định số 396 /QĐ-TT-VPPN ngày 31/10/2023 của 
Cục Trồng trọt.
Quy trình gồm hướng dẫn gieo sạ theo hàng hoặc theo cụm bằng 
máy ở ĐBSCL; một số chú ý về làm đất, chuẩn bị giống, bón phân 
tương thích với cơ giới hoá sạ hàng và sạ cụm (Hình 3). Tùy theo biện 
pháp cơ giới hóa, áp dụng mật độ sạ không quá 70 kg/ha.

Hình 3. Áp dụng cơ giới hoá sạ hàng hoặc cụm kết hợp vùi phân
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3.1. Thời điểm gieo sạ
Sạ đồng loạt theo lịch xuống giống của cơ quan chuyên môn địa 
phương, tham khảo “Bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng với biến đổi 
khí hậu (CS-MAP)” và bản tin Thời tiết nông vụ để xác định thời gian 
gieo sạ tối ưu, giảm thiểu rủi ro do hạn hán, xâm nhập mặn và ngập 
úng.

3.2. Phương pháp gieo sạ
• Áp dụng máy sạ hàng hoặc sạ cụm:

 ᇂ Tăng độ chính xác gieo sạ, giảm lượng giống, sử dụng phân 
bón hợp lý quản lý sức khỏe cây lúa tốt để giảm sâu bệnh, 
giảm đổ ngã qua đó giảm tổn thất sau thu hoạch cả về khối 
lượng và chất lượng.

 ᇂ Sạ hàng: hàng cách hàng 20-30 cm.
 ᇂ Sạ cụm: hàng cách hàng 20-30 cm và cụm cách cụm trên cùng 
hàng là 12-20 cm. 

 ᇂ Tuỳ theo cải tiến thiết bị, khoảng cách giữa các hàng có thể 
thay đổi (ví dụ hàng kép để tạo hiệu ứng đường biên) miễn là 
bảo đảm mật độ. 

 ᇂ Hạt giống khi sạ nên dưới mặt đất 1-3 mm.
 ᇂ Nên kết hợp vùi phân, ở độ sâu 3,0-4,0 cm.

3.3. Máy sạ hàng và sạ cụm
Có nhiều loại máy sạ khác nhau, tuy nhiên trong giới hạn của tài liệu 
và áp dụng cho ĐBSCL, sổ tay chỉ trình bày một số máy phổ biến sau:

• Máy sạ hàng khí động
• Máy sạ cụm
• Máy sạ cụm kết hợp vùi phân
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a. Máy sạ hàng khí động 
Máy sạ khí động 6 hàng: gồm các thông số kỹ thuật chính như sau: 
(Hình 4)

• Hàng cách hàng: 20, 25 cm, điều chỉnh được
• Lượng hạt giống: 20-80 kg/ha.
• Tạo rãnh theo luống (rộng x sâu): 5-7 cm x 5 cm
• Cơ chế gieo hạt loại trục gieo, hỗ trợ quạt đẩy hạt
• Hạt giống khi sạ dưới mặt đất 1-3 mm
• Tự điều chỉnh lượng hạt giống theo vận tốc máy
• Liên hợp với máy kéo từ 18 HP
• Công suất sạ: 3 ha/ngày.

Hình 4. Máy gieo sạ khí động 6 hàng
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Máy sạ hàng khí động 16 hàng: có các thông số kỹ thuật chính như 
sau: (Hình 5)

• Hàng cách hàng: có thể điều chỉnh 20 hoặc 25 cm 
• Lượng hạt giống: 30-80 kg/ha. 
• Tạo rãnh theo luống (rộng x sâu): 5-7 cm x 5 cm 
• Gieo hạt theo cơ chế khí động với bộ phân phân phối hạt giống 

được điều khiển thông minh. 
• Hạt giống khi sạ dưới mặt đất 1-3 mm, đạt ngưỡng tối ưu về gieo 

sạ theo minh chứng các nghiên cứu khoa học liên quan. 
• Tự điều chỉnh lượng hạt theo vận tốc máy 
• Liên hợp với máy kéo từ 18 HP 
• Công suất sạ: 0,6-1,6 ha/giờ.

Hình 5. Cấu tạo máy gieo sạ khí động 16 hàng
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b. Máy sạ cụm: có thông số kỹ thuật như sau: (Hình 6)
• Hàng cách hàng: 20-30 cm 
• Khoảng cách cụm: 10-12-14-16-20 cm 
• Số hàng gieo: 10-14-16 hàng 
• Số hạt/cụm: điều chỉnh từ 0-20 hạt 
• Lượng hạt giống: Tối đa 120 kg/ha.
• Có thể gắn thêm các chức năng khác như: bón phân, phun thuốc 
• Liên hợp với máy kéo từ 25 HP 
• Công suất sạ: 0,3-1 ha/giờ (tùy thuộc số hàng gieo).

Hình 6. Máy sạ cụm và sơ đồ truyền động
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c. Máy sạ hàng khí động kết hợp vùi phân 
Máy sạ hàng vùi phân kiểu khí động sử dụng nguồn động lực từ máy 
kéo ngoài chức năng gieo hạt còn kết hợp vùi phân (Hình 7) máy có 
các thông số kỹ thuật như sau:

• Hàng cách hàng 25x25 cm có thể điều chỉnh được.
• Lượng giống giảm 30-50% so với phương pháp sạ lan 
• Phân bón được vùi sâu trong đất từ 3-5cm đảm bảo cung cấp đủ 

dinh dưỡng cho cây lúa phát triển trong thời gian sinh trưởng, 
cây lúa hấp thụ phân tốt hơn, giảm thất thoát phân bón, đặc biệt 
là phân đạm do bốc hơi hoặc rửa trôi theo dòng nước nếu nước 
tràn mặt ruộng và qua đó giảm ô nhiễm môi trường. Kích thích 
rễ lúa ăn sâu, giúp hạn chế lúa đổ, ngã, đồng thời tăng khả năng 
chịu hạn cho cây lúa. 

• Vùi phân cách hàng lúa 3-5 cm và ngập sâu dưới đất 3-5 cm giúp 
lúa nhanh tiếp cận với phân, hạn chế mất phân cho cỏ dại phát 
triển, tiết kiệm số lần bón phân.

Hình 7. Máy và ruộng sạ hàng (25x25 cm) kết hợp vùi phân
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d. Máy sạ hàng rộng - hàng hẹp kết hợp vùi phân
• Công nghệ gieo sạ theo phương pháp “hiệu ứng hàng biên” 

hàng rộng - hàng hẹp là bước đi mới, hiệu quả, giúp cây lúa tận 
dụng ánh sáng chiếu trực tiếp toàn bộ các phần gốc, thân, lá kích 
thích phát triển nên cây lúa khỏe, hạn chế phát sinh sâu, bệnh 
hại, tăng năng suất.

• Sạ lúa theo phương pháp “Hiệu ứng hàng biên” là phương pháp 
xạ lúa thưa, sạ một hàng hẹp và một hàng rộng. Mật độ sạ tùy 
thuộc vào các loại giống. Thông thường hàng rộng lớn cách 
khoảng 35 cm, hàng sông nhỏ cách 15 cm. Sạ lúa theo phương 
pháp này (Hình 8) có các thông số kỹ thuật sau:

• Lượng giống còn ≤ 60 kg/ha.
• Phân bón được vùi sâu trong đất 3-5 cm và có tác dụng như khi 

sử dụng máy sạ hàng khí động kết hợp vùi phân.

Hình 8. Máy và ruộng sạ hàng rộng – hẹp (35x15x15 cm)  
kết hợp vùi phân
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e. Máy sạ cụm kết hợp vùi phân
Máy sạ cụm kết hợp vùi phân kiểu khí động
Loại máy này có thể sử dụng nguồn động lực từ máy kéo hoặc từ máy 
cấy. Ngoài chức năng gieo hạt theo cụm kết hợp vùi phân có thể gắn 
thêm các bộ phận khác như phun thuốc và định vị lái thẳng tự động 
(Hình 9). 
Bước gieo và số hạt trên mỗi cụm có thể điều chỉnh theo yêu cầu. 
Máy được lắp 5 - 7 bộ gieo (tương ứng 10 - 14 hàng gieo) và khoảng 
cách giữa các bộ gieo cũng có thể được điều chỉnh ở 4 mức 20, 25, 30 
và 40 cm. Phía trước các bộ phận gieo là trang đất giúp xóa vết bánh 
xe máy kéo, làm phẳng mặt ruộng và có bộ phận gạt bùn lấp phân. 
Máy gieo được truyền động từ bánh truyền động gieo, luôn tiếp xúc 
trên mặt ruộng nên số hạt trên mỗi cụm và bước gieo không phụ 
thuộc vào tốc độ làm việc của máy.

Hình 9. Máy sạ cụm kết hợp vùi phân kiểu khí động
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Máy sạ cụm kết hợp vùi phân kiểu cơ học
Tổ hợp máy này gồm ba loại: loại gắn trên máy cấy, loại gắn trên máy 
kéo 4 bánh và 2 bánh. Bộ phận công tác (thiết bị sạ cụm, vùi phân) 
có thể tháo lắp với động cơ máy cấy, máy kéo. Các đặc tính khác như 
cụm cách cụm, mật độ sạ có thể điều chỉnh như máy sạ cụm đã trình 
bày ở phần “b. Máy sạ cụm”. 
Máy sạ cụm vùi phân như Hình 10. Các trục gieo hạt, trục bón phân 
nhận chuyển động từ PTO. Khoảng cách cụm/hàng được điều chỉnh 
phụ thuộc vào chủng loại máy kéo.

Hình 10. Máy sạ cụm vùi phân kiểu cơ học
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Hình 11: Quản lý nước tưới ướt khô xen kẽ (AWD)

4. Quản lý nước 
a) Quản lý nước trước khi làm đất: nếu có thể, không để ruộng bị 
ngập nước trước gieo sạ quá 30 ngày.
b) Áp dụng rút nước theo nguyên tắc ướt khô xen kẽ (AWD):
Chỉ đưa nước vào ruộng khi mực nước xuống thấp dưới mặt đất 15 
cm hoặc mặt ruộng nứt chân chim, mức ngập tối đa 5 cm với các lưu 
ý sau:

• Giai đoạn 1-7 ngày sau sạ: giữ ruộng đủ ẩm.
• Giai đoạn từ 12-22 ngày sau sạ: rút nước. 
• Giai đoạn từ 28-40 ngày sau sạ: rút nước.
• Rút nước trước khi thu hoạch từ 7 đến 15 ngày.

c) Trường hợp rút nước 1 lần giữa vụ:
• Giai đoạn từ 28-40 ngày sau sạ: rút nước, chỉ đưa nước vào 

ruộng khi mực nước xuống thấp dưới mặt đất 15 cm hoặc mặt 
ruộng nứt chân chim với mực nước ngập tối đa 5 cm.

• Rút nước trước khi thu hoạch từ 7 đến 15 ngày.
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5. Bón phân
a) Nguyên tắc

• Bón phân hợp lý và cân đối theo nhu cầu của cây trồng theo mùa 
vụ.

• Bón phân theo vùng đặc thù/chuyên biệt (SSNM): Phân tích đất 
định kỳ 5 năm, xác định yếu tố hạn chế và xây dựng công thức 
bón phân phù hợp cho cây lúa theo mùa vụ.

b) Lượng phân bón cho 01 ha đối với lúa gieo sạ
• Khuyến khích sử dụng 1,5-3,0 tấn phân hữu cơ.
• Vôi: 200-300 kg đối với đất có độ chua vừa và trung bình  

(pHKCl 4,0-5,0); 400-500 kg đối với đất chua nhiều và đất phèn 
(pHKCl  < 4,0).

• Phân bón đa lượng đối với vụ Đông Xuân:

Lượng phân bón (kg/ha) N P2O5 K2O

Vụ Đông Xuân:
Đất phù sa 90-100 30-40 30-40
Đất phèn nhẹ 80-100 40-50 25-30
Đất phèn trung bình 68-80 50-60 25-30
Vụ Hè Thu và Thu Đông: 
Lượng phân đạm giảm 15-20% so với vụ Đông Xuân
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• Khi sạ lúa bằng máy kết hợp vùi phân, nên giảm từ 10-15% lượng 
đạm so với phương pháp sạ không kết hợp vùi phân.

• Khuyến khích sử dụng bảng so màu lá lúa để điều chỉnh lượng 
đạm bón phù hợp.

c) Thời kỳ bón phân

d) Áp dụng cơ giới hoá sạ hàng hoặc sạ cụm kết hợp vùi phân
 ᇂ Giảm lượng đạm 10-15%.

• Đối với cơ giới hoá gieo sạ kết hợp vùi phân:
 ᇂ Sử dụng phân bón thông dụng như phân NPK, DAP, KCl và 
phân urea cho các lần bón bình thường. Phân bón sử dụng 
trên máy sạ kết hợp vùi phân là phân viên có đường kính hạt từ 
2-4 mm, độ phân rã chậm khi gặp ẩm để hạn chế nghẽn phân 
trong bộ phận cấp phân của máy.

 ᇂ Bón phân chia thành 02 lần:
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6. Quản lý dịch hại  tổng hợp
Áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên nền tảng Quản lý sức 
khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM): 

6.1. Nguyên tắc trong phòng trừ dịch hại
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6.2 Phòng trừ dịch hại chính
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III. Quản lý thu hoạch và xử lý sau thu hoạch

Lúa phải được thu hoạch đúng thời điểm, giảm tối đa thời gian từ lúc 
thu hoạch lúa tươi đến khi sấy và áp dụng  công nghệ tiên tiến để 
giảm tối đa tổn thất sau thu hoạch về khối lượng và   chất lượng hạt 
gạo (Hình 12).

Hình 12. Quy trình quản lý sau thu hoạch 

1. Thu hoạch
• Thời điểm thu hoạch: khi lúa chín khoảng 85-90%, 
• Sử dụng máy gặt đập liên hợp.
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2. Sấy lúa
• Lúa cần được phơi, sấy trong vòng 24 giờ sau khi thu hoạch. 
• Sấy đạt ẩm độ 14% cho lúa thương phẩm và 13,5% cho hạt lúa 

giống. 
• Khuyến cáo sử dụng các công nghệ sấy (Hình 13) như:

 ᇂ  Sấy tĩnh vĩ ngang đảo chiều không khí: 4-50 tấn/mẻ, sử dụng 
nhiên liệu trấu, chi phí thấp, hiệu quả cao.

 ᇂ  Hệ thống sấy hai giai đoạn, bao gồm sấy tầng sôi và sấy tháp 
tuần hoàn phù hợp với quy mô công nghiệp, năng suất thuờng 
từ 200-1.000 tấn/ngày. 

Hình 13. Các công nghệ sấy

Sấy tĩnh vỉ ngang đảo chiều không khí

Hệ thống sấy hai giai đoạn
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3. Bảo quản lúa
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IV. Quản lý rơm rạ 

Quản lý rơm rạ tuân thủ theo “Quy trình quản lý rơm rạ theo hướng 
nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu 
Long” tại Quyết định số 248 /QĐ-TT-VPPN ngày 10/7/2023 của Cục 
trưởng Cục Trồng trọt. Giải pháp quản lý rơm rạ theo hướng tuần 
hoàn (Hình 14) là giải pháp xử lý chuyển đổi các sản phẩm phụ hoặc 
chất thải thành chính phẩm hoặc là đầu vào trong vòng tuần hoàn 
giúp giảm chất thải ra môi trường và tạo nguồn phân bón sinh học 
cho trồng trọt. Việc lấy rơm khỏi ruộng để sản xuất những sản phẩm 
nói trên sẽ đáp ứng được yêu cầu về quản lý rơm rạ bền vững trong 
tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững (SRP) và giảm đáng kể phát thải 
CO2 trong sản xuất lúa gạo trên đất thấp ngập nước.

Hình 14. Quy trình quản lý rơm rạ
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Các tiêu chí chính của Giải pháp quản lý rơm rạ theo hướng tuần hoàn 
bao gồm: 
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1. Thu gom rơm 
Rơm có thể được thu gom trên cả ruộng khô hoặc ướt áp dụng máy 
cuốn rơm tương ứng. Nếu thời tiết không mưa, rơm có thể phơi trên 
ruộng trước khi thu gom. Tuy nhiên thời gian để rơm trên ruộng 
không quá 5 ngày sau thu hoạch để rơm không bị giảm chất lượng, 
nhất là mất đạm trong rơm. Rơm sau thu hoạch nếu bị ướt, nên được 
thu gom ngay để không bị giảm chất lượng do bị phân huỷ và làm 
tăng phát thải khí nhà kính. Một số máy cuốn rơm hoạt động hiệu 
quả ở ĐBSCL gồm:
(1) Máy cuốn rơm kiện tròn lắp sau máy kéo: cuốn và nhả từng cuộn 
rơm trên ruộng, nên cần xe thu gom trước khi chuyển về nơi tập 
trung. Máy cuốn rơm này không thể vận hành trên ruộng ướt do 
bánh hơi dễ bị mắc lầy, cuộn rơm nhả ra tại chỗ trên ruộng sẽ bị dính 
bùn, làm giảm chất lượng rơm.
(2) Máy cuốn rơm tự hành chạy bằng bánh xích cao su: máy tích hợp 
cuốn rơm, chứa các cuộn rơm trên thùng và vận chuyển rơm cuộn 
đến nơi tập trung. Loại máy này có thể vận hành cả trong điều kiện 
ruộng ướt và khô.
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2. Xử lý rạ trên ruộng
Khuyến khích áp dụng các biện pháp thúc đẩy phân hủy gốc rạ trong 
điều kiện không bị ngập nước như cày vùi, băm hay làm dập gốc rạ, 
bổ sung chế phẩm sinh học.

• Vụ Đông Xuân:
Cày hoặc xới vùi gốc rạ ngay sau thu hoạch (càng sớm càng tốt). 
Duy trì điều kiện khô (không ngập nước) ít nhất 3 tuần sau khi vùi 
gốc rạ.

• Vụ Hè Thu và Thu Đông:
Xới ruộng ngay sau thu hoạch và kết hợp phun chế phẩm sinh học 
như Trichoderma, v.v.. trước khi xới ruộng.
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3. Sử dụng rơm đã được thu gom
Khuyến cáo chung chỉ nên sử dụng rơm từ ruộng canh tác theo thực 
hành nông nghiệp tốt để hạn chế ảnh hưởng của dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật, kim loại nặng và các vi sinh vật có hại khác. Rơm nên 
được sử dụng để phủ cho cây trồng, làm cơ chất trồng nấm, thức ăn 
cho trâu/bò, đệm lót sinh học, phân hữu cơ và tuần hoàn tại chỗ.

3.1. Phủ cho cây trồng
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3.2. Trồng nấm
Trồng nấm ngoài trời



54



55



56



57

Trồng nấm trong nhà
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3.3. Thức ăn cho trâu, bò
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3.4. Đệm lót sinh học
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3.5. Phân hữu cơ
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V. Xu hướng phát triển và áp dụng công nghệ số trong nông 
nghiệp

Ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi 
phí lao động, tối ưu quản lý sản xuất, chuỗi giá trị phù hợp theo thị 
trường, khí hậu, nguồn tài nguyên, nhân lực v.v. là xu hướng tất yếu, 
đặc biệt là áp dụng cho đề án Một Triệu Ha. Tài liệu sổ tay này giới 
thiệu một số Ứng dụng số đang thử nghiệm và áp dụng cho sản xuất 
lúa ở Vệt Nam và trên thế giới (Hình 15).

Hình 15. Các ứng dụng số trong chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo 



68

1) Bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-
MAP) là cách tiếp cận có sự tham gia để lập bản đồ rủi ro khí hậu và 
các biện pháp can thiệp thích ứng. Các quyết định của nhiều bên liên 
quan được đưa ra để xây dựng các kế hoạch hành động khả thi, giúp 
nâng cao năng lực thích ứng của nông dân. Việc triển khai CS-MAP 
đã góp phần giảm tổn thất năng suất lúa của 600.000 ha ở Việt Nam 
(CGIAR, 2019) đồng thời giảm lượng phát thải carbon.
2) Quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt (SSNM) đã được 
IRRI phát triển và thực hành hơn 25 năm, đặc biệt là ở Đông Nam Á. 
Ngoài ra, SSNM sẽ được tùy chỉnh theo bối cảnh và tối ưu hóa bằng 
việc tích hợp các công cụ và cơ sở dữ liệu hiện có như Quản lý canh 
tác lúa (RCM), CS-MAP, AWD-map và bản đồ đất để giảm việc lạm 
dụng phân bón. Việc giảm vật tư đầu vào sẽ giúp giảm phát thải khí 
nhà kính khoảng 5-10% trên mỗi kg lúa được sản xuất.
3) EasyHarvest là ứng dụng di động kết nối nông dân và nhà cung 
cấp dịch vụ máy gặt đập liên hợp. Nó được sử dụng để tối ưu hóa việc  
lập kế hoạch các dịch vụ thu hoạch tương ứng với nhu cầu thực tế của 
nông dân và sự sẵn có của các dịch vụ. EasyHarvest còn bao gồm các 
dự đoán về điều kiện trang trại, dự đoán thời gian thu hoạch và cơ 
sở hạ tầng sẵn có, dịch vụ hậu cần lúa ướt và quản lý sau thu hoạch.
4) Công cụ tính dấu chân Các-bon cho sản phẩm gạo (CF-Rice) 
được IRRI phát triển như một công cụ tính toán và ghi nhãn sản phẩm 
nguồn mở. CF-Rice được áp dụng để tính toán dấu chân Các-bon, sau 
đó là ghi nhãn kỹ thuật số cho các sản phẩm gạo, đặc biệt là sản xuất 
lúa có tưới ở Đông Nam Á. Đánh giá vòng đời (LCA) được sử dụng để 
định lượng phát thải khí nhà kính.
5) Hệ thống Đo đạc Báo cáo Kiểm chứng (MRV) khí nhà kính là 
một nền tảng tham chiếu địa lý được xây dựng để theo dõi tiến độ 
sản xuất lúa gạo và áp dụng các thực hành phát thải thấp. Dữ liệu 
được hệ thống thu thập có thể sử dụng để đo lường và báo cáo các 
kết quả giảm thiểu khí nhà kính. Hiện tại, hệ thống này đang được 
IRRI và Cục Trồng trọt (DCP) thử nghiệm tại ĐBSCL của Việt Nam. Nó 
cho thấy tiềm năng cao trong việc hỗ trợ kiểm kê khí nhà kính quốc 
gia và báo cáo minh bạch. 
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VI. Các tài liệu liên quan và các videos hướng dẫn quy trình kỹ 
thuật

1. Quy trình kỹ thuật cơ giới hoá gieo sạ tăng hiệu quả và giảm phát 
thải khí nhà kính trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
https://hdl.handle.net/10568/139937 

2. Sổ tay hướng dẫn quy trình kỹ thuật cơ giới hoá gieo sạ tăng hiệu 
quả và giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa ở đồng bằng 
sông Cửu Long
https://hdl.handle.net/10568/136108

3. Quy trình quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và 
phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long
https://hdl.handle.net/10568/139935

4. Sổ tay hướng dẫn quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần 
hoàn và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long
https://hdl.handle.net/10568/139938

5. Video: Quy trình kỹ thuật cơ giới hóa cuốn rơm khô và rơm ướt
https://www.youtube.com/watch?v=bzom_ho9thQ&list=PLNowyW-
0S1hI9SrTqGQEj5xFB7fGO8Sx25&index=4

6. Video: Quy trình kỹ thuật về sản xuất phân bón từ rơm
https://www.youtube.com/watch?v=z32R5ztqZqE&list=PLNowyW-
0S1hI9SrTqGQEj5xFB7fGO8Sx25&index=5

7. Video: Quy trình sản xuất và sử dụng chậu rơm
https://www.youtube.com/watch?v=TLnhK2g5K7I&list=PLNowyW-
0S1hI9SrTqGQEj5xFB7fGO8Sx25&index=3 

8. Video: Trình diễn đồng ruộng cơ giới hóa gieo sạ chính xác
https://www.youtube.com/watch?v=mqfGezrBpg8 
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